PHỤ LỤC RÀ SOÁT 

CÁC CHỦ TRƯƠNG, ĐỪỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN 

 ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2018/NĐ-CP 
ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNGTẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2021/NĐ-CP
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến Dự thảo

	Quy định của dự thảo
	Chủ trương, đường lối của Đảng
	Đánh giá (Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP

(Các Điều 4,6,9,13,16, 22, 26 của Dự thảo Nghị định)
	Thông báo số 20/TB-VPCP ngày 15 tháng 01 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm; trong đó giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, các bô, cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề tăng mức chế tài xử phạt đối với vi phạm an toàn thực phẩm
	Tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, kịp thời ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, góp phần tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm;
	Tăng mức chế tài xử phạt đối với vi phạm về an toàn thực phẩm

	
	Thông báo số 3237/TB-VPCP ngày 16 tháng 4 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long về việc tăng mức chế tài xử phạt đối với vi phạm an toàn thực phẩm; trong đó giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng quy định hiện hành về chế tài xử phạt đối với vi phạm an toàn thực phẩm, tổng kết thực tiễn về tình hình và kết quả tổ chức thực hiện xử phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, trên cơ sở đó đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, trước hết là sửa đổi, bổ sung các quy định của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
	
	Tăng mức chế tài xử phạt đối với vi phạm về an toàn thực phẩm

	Sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP
	Quyết định số 1688/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
	
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp văn bản pháp luật mới ban hành, phù hợp với thực tiễn, cần có sự điều chỉnh, tăng mức chế tài xử phạt để bảo đảm tính răn đe.

	Sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP
	Công văn số 8120/VPCP-KGVX ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng mức chế tài xử phạt vi phạm về an toàn thực phẩm;
	
	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp văn bản pháp luật mới ban hành, phù hợp với thực tiễn, cần có sự điều chỉnh, tăng mức chế tài xử phạt để bảo đảm tính răn đe.


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Dự thảo

	Quy định của dự thảo
	Quy định của pháp luật hiện hành có liên quan
	Đánh giá (tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Điều 5. Vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm
	Điều 32, Điều 33 Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Khoản 3 Điều 17 Thông tư 24/2019/TT-BYT ngày 30/08/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.


	- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật có liên quan.

- Bảo đảm tính kế thừa các quy định tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ còn phù hợp với thực tiễn.

- Bảo đảm tính khả thi của dự thảo Nghị định, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và nhận thức, ý thức pháp luật của người dân trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.


	Sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP


	Điều: 9. Vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
	Luật an toàn thực phẩm 2010 

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP


	
	

	Điều 15. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng tin kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể; bếp ăn, nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống của khách sạn, khu nghỉ dưỡng; cửa hàng ăn uống, cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín và các loại hình khác thực hiện việc chế biến, cung cấp thực phẩm
	Luật an toàn thực phẩm 2010 

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP


	
	

	Điều 18. Vi phạm quy định về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
	Tại khoản 2 Điều 24 Nghị định 77/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 10 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định về “đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm: Thực hiện việc gửi bản cam kết đến cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn”.
	
	

	Điều 20. Vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy
	Luật An toàn thực phẩm năm 2010

Nghị quyết số: 206/2025/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật;
	
	

	Điều 21. Vi phạm quy định về đăng ký bản công bố sản phẩm
	Luật An toàn thực phẩm năm 2010

Nghị quyết số: 206/2025/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật;
	
	

	Điều 24. Vi phạm quy định về kiểm nghiệm thực phẩm và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu
	Điều 19 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01 tháng 8 năm 2013 quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước.


	
	

	Điều. 28, 29a, 30. Thẩm quyền xử phạt
	Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các luật chuyên ngành. 

Ngày 25/6/2025, Quốc hội đã thông qua Luật số 88/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025.
Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. 
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